Kỹ thuật xử lý chuỗi:

I. Lý thuyết:

a/ Phép cộng xâu : Hai xâu ký tự có thể cộng với nhau bằng toán tử cộng lúc đó Pascal sẽ cho kết quả 1 xâu bằng cách nối đuôi nhau: 
Ví dụ: st1:=’Le’; st2:=’Vu’; 
St=st1 ’ ‘ st2 sẽ cho kết quả là ‘Le Vu’ 
b/ Phép so sánh : Hai xâu ký tự có thể so sánh với nhau bằng các phép so sánh =, >, <… 
Nguyên tắc so sánh thực hiện như sau, chúng sẽ đem từng ký tự tương ứng với nhau để so sánh, xâu nào có ký tự có số thứ tự trong bảng mã ASCII lớn hơn thì xâu đó lớn hơn. 
Hai xâu ký tự được gọi là bằng nhau khi chúng hoàn toàn giống nhau (có độ dài như nhau) 
Ví dụ: ‘FILENAME’ < ’FILENAME ‘ 
c/ Các thủ tục và hàm chuẩn xử lý xâu ký tự 
Hàm length(st): cho độ dài thực của xâu ký tự 
ví dụ: st:=’le Vu’ thì LENGTH(st) cho bằng 5. 
Thủ tục DELETE(st, pos, num): xóa num ký tự trong xâu st kể từ vị trí pos 
Ví dụ: st= ‘FILENAME’ 
Delete(st,5,4) lúc đó st cho ra là ‘FILE’ 
Thủ tục INSERT(obj, st, pos): Thủ tục cho kết quả bằng cách chèn xâu ký tự có tên là Obj vàoxâu st tại vị trí pos, những ký tự đứng sau pos sẽ được dời về phía sau của xâu ký tự obj. 
Ví dụ: obj:= ‘Vu ‘ 
st:=’Le Linh’; 
INSERT(obj,st,3) lúc đó st=’Le Vu Linh’; 
Thủ tục STR(value, st): Thủ tục này thực hiện việc chuyển đối giá trị kiểu số(value) sang dạng xâu ký tự và gán cho biếnst. 
Ví dụ: n là một số nguyên có giá trị: n:=150; 
STR(n:5,st) sẽ cho kết quả xâu st là: st=’ 150’; 
Thủ tục VAL(st, value,code) đổi một xâu ký tự st sang dạng số và gán cho biến value, nếu biến đổi thành công thì code sẽ nhận giá trị bằng 0. ngược lại thì cho giá trị khác không 
Ví dụ: VAL(‘123’,value,code) lúc này code sẽ nhận giá trị bằng 0 và value=123 
Hàm COPY(st, pos, num): sao chép trong xâu st, num ký tự tại vị trí pos, 
Ví dụ: st=’Le Vu Linh’ 
COPY(st,3,2) = ‘Vu’; 
Hàm CONCAT(s1,s2,…,sn): hàm cho ra 1 xâu mới bằng cách nối đuôi các xâu s1,s2,…,snlại với nhau. 
Ví dụ: CONCAT(‘Le ’,’Vu ‘, ‘Linh’) = ‘Le Vu Linh’; 
Hàm POS(st1,st2): hàm cho ta vị trí tìm thấy đầu tiên của xâu s1 trong xâu s2. 
Ví dụ: POS(‘Linh’,‘Le Vu Linh) = 7;

II. Bài tập:
Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đổi xâu ký tự đó sang chữ in hoa rồi in kết quả ra màn hình.

     Ví dụ :Xâu abcdAbcD sẽ cho ra xâu ABCDABCD.
Bài tập 2: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Đổi xâu ký tự đó sang chữ thường rồi in kết quả ra màn hình.

     Ví dụ :Xâu abCdAbcD sẽ cho ra xâu abcdabcd.

Bài tập 3: Viết chương trình đếm số ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.

Bài tập 4: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Thông báo lên màn hình các chữ cái có trong xâu và số lượng của chúng ( Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Ý tưởng:

     - Dùng một mảng đếm với chỉ số là các chữ cái để lưu trữ số lượng của các chữ cái trong xâu.

· Duyệt qua tất cả các ký tự của xâu St: Nếu ký tự đó là chữ cái thì tăng ô biến mảng dem[St[i]] lên 1 đơn vị.

Bài tập 5: Viết chương trình xóa các ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.

Bài tập 6: Viết chương trình nhập vào một mảng gồm n phần tử. In ra phần tử xuất hiện nhiều nhất. đếm xem phần tử đó xuất hiện bao nhiêu lần. In in dãy số sau khi xóa đi các phần tử trùng nhau.

Bài tập 7: Viết chương trình nhập vào một số không lớn hớn hơn 65535. Tìm chữ số lớn nhất trong số đó và in ra màn hình số đảo ngược của số đó.

Bài tập 8: Viết chương trình nhập vào một câu văn. Đếm số từ có trong câu văn đó.

Bài tập 9: Viết chương trình nhập vào một dãy số có n phần tử. sắp xếp các số chẵn trong dãy số đó theo thứ tự tăng dần.
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Uses Crt;

Var  St:String;

        i:Byte;

Begin

    Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);

    For i:=1 to length(St) do St[i]:=Upcase(St[i]);

    Write(‘Xau ket qua: ‘, St);

    Readln;

End.
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Uses Crt;

Var  St:String;

        i:Byte;

Begin

    Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);

    For i:=1 to length(St) do

        If St[i] IN [‘A’..’Z’] Then St[i]:=CHR();

    Write(‘Xau ket qua: ‘, St);

    Readln;

End.
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Uses Crt;

Var  St:String;

        i,d:Byte;

Begin

    Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);

    For i:=1 to length(St) do

        If St[i] IN [‘0’..’9’] Then d:=d+1;

    Write(‘So ky tu chu so trong xau: ‘, d);

    Readln;

End.
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Uses Crt;

Var  St:String;

        dem: Array[‘A’..’Z’] Of Byte;

        i:Byte;

        ch:Char;

Begin

    Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);

    {Khởi tạo mảng}

    For ch:=’A’ To ‘Z’ Do dem[ch]:=0;

    {Duyệt xâu}

    For i:=1 To Length(St) Do

        If Upcase(St[i]) IN [‘A’..’Z’] Then Inc(dem[Upcase(St[i])]);

    {Liệt kê các ký tự ra màn hình}

    For ch:=’A’ To ‘Z’ Do

        If dem[ch]>0 Then Writeln(ch,’ : ’,dem[ch]);

    Readln;

End.
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Uses Crt;

Var  St:String;

{Hàm POSNUM kiểm tra xem trong xâu St có ký tự chữ số hay không? Nếu có, hàm trả về vị trí đầu tiên của ký tự chữ số, ngược lại hàm trả về giá trị 0}

Function POSNUM(St:String):Byte;

Var  OK:Boolean;

        i:Byte;

Begin

    OK:=False;

    i:=1;

    While (i<=Length(St)) AND (Not OK) Do

        If St[i] IN [‘0’..’9’] Then OK:=True

        Else i:=i+1;

    If OK Then POSNUM:=i Else POSNUM:=0;

End;

Begin

    Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);

    While POSNUM(St)<>0 Do Delete(St,POSNUM(St),1);

    Write(‘Xau sau khi xoa: ‘,St);

    Readln;

End.
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program bai8;

var a,b: array[0..50] of integer;

i,j,m,n,max,k: integer;

begin

        write('so phan tu cua mang la'); readln(n);

        for i:=1 to n do

                begin

                write('nhap phan tu thu ',i,' = '); readln(a[i]);

                end;

                {writeln('cac phan tu cua day la:');

        for i:= 1 to n do

        write(a[i]:4);

        writeln;}
{dem so lan xuat hien nhieu nhat}

         b[i]:=0;

 for i:=1 to n do

   for j:=i to n do

    if a[i]=a[j] then inc(b[i]);

 max:=b[1];

 for i:=1 to n do

  if b[i]>max then max:=b[i];

 writeln('So xuat hien nhieu nhat la ');

 for i:=1 to n do

  if max=b[i] then write(a[i],'  ');

 writeln('xuat hien ',max,' lan.'); writeln;

 {xoa ptu trung nhau}

 write('cac so xuat hien trong mang la');  writeln;

  for i:=1 to n-1 do

   for j:=n downto i+1 do

   begin

     if a[i]=a[j] then

     begin

     for k:=j to n-1 do

        a[k]:=a[k+1];

        n:=n-1;

     end;

   end;

     for i:= 1 to n do

        write(a[i]:4);

readln;

end.
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program So_Dao_Nguoc;

type st=1..65535;

var s: string ;

n: st;

i,m,max: integer;

a: array[1..50] of integer;

begin

        write('nhap n = '); readln(n);

        str(n,s);

        for i:=1 to length(s) do

        

val(s[i],a[i],m);

        

max:=a[1];

        for i:=2 to length(s) do

                if max<a[i] then max:=a[i];

        

writeln(' so lon nhat la',max);

        

writeln('so dao nguoc la');

        for i:=length(s) downto 1 do

        write(a[i]);

readln;

end.
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program dem_tu;

var

  s:string;

  i, dem:integer;

begin

  write('nhap cau van: ');

  readln(s);
  {dem so tu trong cau van}

  s   := ' ' + s;

  dem := 0;

  for i:=1 to length(s)-1 do

    if (s[i]=' ') and (s[i+1]<>' ') then

      inc(dem);
  write('cau van co tong cong ', dem, ' tu');

  readln;

end.
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program sap_xep_so_chan;

uses crt;

var

  a:array[1..100] of integer;

  n, i, j, tam:integer;

begin

  clrscr;

  n := 9;

  randomize;

  for i:=1 to n do

    a[i] := random(100);

  writeln('mang ban dau:');

  for i:=1 to n do

    if a[i] mod 2 = 0 then

      write('<':3,a[i]:2,'>')

    else

      write(a[i]:3);

  for i:=1 to n-1 do

    if a[i] mod 2 = 0 then

      for j:=i+1 to n do

        if (a[j] mod 2 = 0) and (a[j]<a[i]) then

        begin

          tam  := a[i];

          a[i] := a[j];

          a[j] := tam;

        end;

  writeln;

  writeln('mang sau khi sap xep cac so chan:');

  for i:=1 to n do

    if a[i] mod 2 = 0 then

      write('<':3,a[i]:2,'>')

    else

      write(a[i]:3);

  readln;

end.
